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BÁO CÁO

Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề


Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ,

CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình

	TT
	Tên Công trình
	Diện tích sử dụng (m2)

	1
	Nhà bảo vệ ghi danh ( Nhà B1)
	81

	2
	 Nhà xe CBGVCNV (nhà B3)
	116

	3
	Căn tin cổng chính (nhà B2)
	107

	4
	Nhà xe CB-GV-CNV khu A (nhà A1)
	300

	5
	Nhà C1 (Khu hành chính)
	547

	6
	Khu lý thuyết (nhà C2)
	1,650

	7
	Khu lý thuyết (nhà C3)
	1,650

	8
	Khu hành chính (nhà A1)
	666

	9
	Khu hành chính + Hội trường B (nhà A2)
	358

	10
	Nhà truyền thống (nhà A3)
	144

	11
	Khu hành chính (nhà Đ1)
	336

	12
	Khu xưởng Cơ khí (Nhà Đ2)
	80

	13
	Khu xưởng thực tập Cơ Khí (nhà Đ3)
	2,160

	14
	Khu xưởng thực tập K.Động Lực (nhà E1)
	1,500

	15
	Khu xưởng thực tập K.Động Lực (nhà E2)
	890

	16
	Hội trường A - thư viện
	2,728

	17
	Khu xưởng Điện Lạnh + CNTT + THPT (khu nhà H)
	4,941

	18
	Khu xưởng điện - điện tử (khu nhà G)
	4,008

	19
	Nhà Y tế + TN Hóa Lý THPT (nhà H3)
	335

	20
	VP THPT (nhà H2)
	156

	21
	 Nhà I1
	196

	22
	VP THPT  (nhà I2)
	196

	23
	Phòng học lý thuyết THPT (nhà I3)
	312

	24
	Nhà bảo vệ cổng sau (Nhà I3)
	31

	25
	Gara ôtô Động Lực (Nhà E3)
	120

	26
	Khu TT Bảo Trì + Xưởng Điện Lạnh + CNTT + Cơ Khí (nhà F2) 
	907

	27
	Nhà K1 (tổ thể dục)
	38

	28
	Căn tin khu THPT
	98


- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác: Không

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung

- Các phòng học được sử dụng chung: 54 phòng lý thuyết     3653.5 m2 

- Phòng thí nghiệm:                                   7  phòng                 666 m2 

- Các công trình phụ trợ: 

+ Hội trường:                                                                    
848 m2 

+ Thư viện:                                                                       
608 m2 

+ Khu thể thao:                                                                 
8000 m2 

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung

- Máy chiếu Projector: 27 Cái

- Bộ âm thanh phòng học:  59 bộ 

- Máy điều hòa nhiệt độ: 15 Cái

II. Cán bộ quản lý, giáo viên

1. Cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: 50, trong đó:

- Cán bộ quản lý: 04

- Giáo viên: Tổng số:  45, trong đó:

+ Cơ hữu: 39
+ Thỉnh giảng: 0
+ Kiêm chức: 07

2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung dành cho dạy nghề

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học được phân công

 giảng dạy

	1
	Cao Thị Hồng Thắm
	Đại học
	Triết học
	CC Lý luận dạy học và  giáo dục
	Chính trị

	2
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ
	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Chính trị

	3
	Bùi Thành Dũng
	Đại học
	Luật học
	Bậc 2
	Pháp luật

	4
	Lê Thái Hùng
	Đại học
	Sư phạm Giáo dục thể chất
	ĐH Sư phạm
	Giáo dục thể chất

	5
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	6
	Nguyễn Văn Khắc
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	7
	Lữ Châu Thi
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm TDTT Tp.HCM
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

	8
	Trần Thị Thu Hà
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ
	Tin học

	9
	Thái Thị My Sa
	Đại học
	Sư phạm Tin học
	ĐH Sư phạm
	Tin học

	10
	Huỳnh Thị Mai
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ


	Tin học

	11
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sỹ
	Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	12
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Đại học
	SP Anh Văn
	ĐHSP
	Ngoại ngữ (Anh văn)


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

III. Quy mô đào tạo chung
- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các hệ)

+ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: 500 học sinh

+ Cao đẳng hệ chính quy: 1500 sinh viên

- Quy mô đào tạo (tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học)

4463 học sinh, sinh viên/năm học

- Các ngành, nghề đào tạo (cho tất cả các hệ)

+ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: có 9 ngành hiện đang đào tạo

- Điện tử Công nghiệp

- Điện Công nghiệp và Dân dụng

- Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh

- Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Tiện
- Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Phay
- Bảo trì và Sửa chữa Ô tô

- Công nghệ May và Thời trang

- Lập trình

- Quản trị mạng máy tính

+ Cao đẳng hệ chính quy: có 8 ngành, chuyên nghành hiện đang đào tạo

- Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử , gồm 2 chuyên ngành:

* Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp

* Điện Công nghiệp và Dân dụng

- Công nghệ Kỹ thuật nhiệt , chuyên ngành Điện lạnh

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

- Công nghệ May

- Công nghệ Thông tin, gồm 2 chuyên ngành:

* Công nghệ phần mềm

* Mạng máy tính

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN,

CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ

ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO

A. Tại trụ sở chính

I. NGHỀ: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 03 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 03 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy chủ
	Bộ
	03

	2
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	75

	3
	Máy chiếu đa phương tiện
	Cái
	06

	4
	Ampli – Loa – Microphone
	Bộ
	06

	5
	Máy lạnh
	Bộ
	06

	6
	Bảng từ
	Cái
	06

	7
	Ổn áp
	Cái
	03

	8
	UPS
	Cái
	03


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 17 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):
	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1
	Nguyễn Văn Trị
	Thạc sĩ
	Tài chính ngân hàng
	
	Kiểm soát hệ thống quản lý tài chính trong doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	Thực hành đầu tư tài chính

	
	 
	
	
	
	Lập báo cáo tài chính

	
	 
	
	
	
	Phân tích tài chính doanh nghiệp

	2
	Phan Minh Trí
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh
	
	Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

	
	 
	
	
	
	Kinh tế vĩ mô

	
	 
	
	
	
	Đầu tư tài chính

	
	 
	
	
	
	Tài chính công

	
	 
	
	
	
	Kinh tế chính trị

	3
	Lê Nguyễn Trung Thiện
	Thạc sĩ
	Tài chính ngân hàng
	
	Tâm lý học quản trị kinh doanh

	
	 
	
	
	
	Quản trị học

	
	 
	
	
	
	Marketing

	
	 
	
	
	
	Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

	
	 
	
	
	
	Kinh tế vĩ mô

	4
	Nguyễn Tăng Tâm Hiền
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh
	
	Lập và phân tích dự án

	
	 
	
	
	
	Kiểm soát hệ thống quản lý tài chính trong doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	
	 
	
	
	
	Thực hành đầu tư tài chính

	5
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Đại học
	Kế toán
	
	Kinh tế vi mô

	
	 
	
	
	
	Nguyên lý kế toán 

	
	 
	
	
	
	Lập và phân tích dự án

	
	 
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp 1

	6
	Trần Thị Phương
	Đại học
	Tài chính ngân hàng
	
	Kinh tế vĩ mô

	
	 
	
	
	
	Thuế

	
	 
	
	
	
	Toán tài chính

	
	 
	
	
	
	Phân tích tài chính doanh nghiệp

	7
	Hồng Mộng Tuyết Dung
	Đại học
	Tài chính kế toán doanh nghiệp
	
	Quản trị doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	
	 
	
	
	
	Kế toán tài chính

	
	 
	
	
	
	Lập báo cáo tài chính

	
	 
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	8
	Giáp Thị Vượng
	Đại học
	Kế toán - Kiểm toán
	
	Kinh tế quốc tế

	
	 
	
	
	
	Tài chính công

	
	 
	
	
	
	Quản trị rủi ro tài chính

	
	 
	
	
	
	Kiểm soát hệ thống quản lý tài chính trong doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	Thực tập nghề

	9
	Nguyễn Hải Hà
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	
	Nguyên lý thống kê

	
	 
	
	
	
	Quản trị học

	
	 
	
	
	
	Quản lý ngân sách

	10
	Nguyễn Thị Hoa
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	
	Quản trị rủi ro tài chính

	
	 
	
	
	
	Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

	
	 
	
	
	
	Đầu tư tài chính

	
	 
	
	
	
	Thực hành đầu tư tài chính

	11
	Lê Hoàng Anh Quân
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	
	Tâm lý học quản trị kinh doanh

	
	 
	
	
	
	Quản trị văn phòng

	
	 
	
	
	
	Thanh toán tín dụng quốc tế

	
	 
	
	
	
	Soạn thảo văn bản

	12
	Vũ Thị Thu Thủy
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	
	Marketing

	
	 
	
	
	
	Kinh tế phát triển

	
	 
	
	
	
	Dự toán ngân sách doanh nghiệp

	13
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	Đại học
	Tài chính ngân hàng
	
	Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	Tài chính công

	
	 
	
	
	
	Thực hành thị trường chứng khoán

	14
	Trần Thị Phương Oanh
	Đại học
	Kế toán
	
	Lý thuyết tiền tệ tín dụng

	
	 
	
	
	
	Thị trường chứng khoán

	
	 
	
	
	
	Nghiệp vụ ngân hàng

	
	 
	
	
	
	Thực hành tài chính doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	Bảo hiểm

	15
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sĩ
	Tiếng  Anh
	Tốt nghiệp ĐH Sư phạm
	Anh văn chuyên ngành

	
	 
	Đại học
	Kinh tế đối ngoại
	
	Thực hành nghiệp vụ ngân hàng

	
	 
	
	
	
	Tin học ứng dụng trong tài chính

	16
	Phan Thị Ngọc Phượng
	Đại học
	Tài chính ngân hàng
	
	Lý thuyết tài chính

	
	 
	
	
	
	Thống kê doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	Lập báo cáo tài chính

	
	 
	
	
	
	Kinh tế vi mô

	17
	Đào Anh Tuấn
	
	Kinh tế Luật
	NVSP dành cho GV Cao đẳng, Đại học
	Luật kinh tế

	
	 
	
	
	
	Kinh tế chính trị


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình: Tài chính doanh nghiệp
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình: Tài chính doanh nghiệp
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

II. NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 03 phòng

- Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 03 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy chủ
	Bộ
	03

	2
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	75

	3
	Máy chiếu đa phương tiện
	Cái
	06

	4
	Ampli – Loa – Microphone
	Bộ
	06

	5
	Máy lạnh
	Bộ
	06

	6
	Bảng từ
	Cái
	06

	7
	Ổn áp
	Cái
	03

	8
	UPS
	Cái
	03


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 14 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1
	Đặng Trần Trung
	Thạc sĩ
	Kế toán
	 
	 
	Kế toán ngân hàng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tâm lý học quản trị kinh doanh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tin học kế toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

	2
	Hoàng Đình Vui
	Thạc sĩ
	Kế toán
	 
	 
	Quản trị văn phòng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý thống kê

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập và phân tích dự án đầu tư

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán quản trị

	3
	Đinh Khắc Vinh
	Thạc sĩ
	Kinh tế
	 
	 
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thanh toán tín dụng quốc tế

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tâm lý học quản trị kinh doanh

	4
	Phạm Ngọc Long
	Đại học
	Tài chính kế toán các doanh nghiệp
	 
	 
	Quản trị doanh nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thống kê doanh nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thuế

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính doanh nghiệp

	5
	Hà Phước Tuấn
	Đại học
	Tài chính kế toán các ngành sản xuất
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

	6
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Đại học
	Kế toán
	 
	 
	Kế toán doanh nghiệp 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán quản trị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	7
	Vũ Như Quỳnh
	Đại học
	Kế toán
	 
	 
	Lý thuyết kế toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị học

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán doanh nghiệp 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán thuế

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị văn phòng

	8
	Mai Thu Hương
	Đại học
	Kế toán
	 
	 
	Nguyên lý thống kê

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị học

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế phát triển

	9
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sĩ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng anh
	 
	Tốt nghiệp ĐH Sư phạm
	Kinh tế vĩ mô

	 
	 
	Đại học
	Kinh tế
	 
	 
	Kinh tế phát triển

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thị trường chứng khoán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn chuyên ngành

	10
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Đại học
	Kế toán
	 
	 
	Kinh tế vi mô

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế quốc tế

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thanh toán tín dụng quốc tế

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý ngân sách

	11
	Huỳnh Văn Hiếu
	Đại học
	Kế toán kiểm toán
	 
	 
	Lập và phân tích dự án đầu tư

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán thương mại dịch vụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiểm toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán ngân sách xã, phường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thuế

	12
	Trần Thị Ánh Phượng
	Đại học
	Kế toán
	 
	 
	Thực hành kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý ngân sách

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dự toán ngân sách doanh nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Maketing

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán hợp tác xã

	13
	 Võ Thị Lệ Trân
	Đại học
	Kế toán
	 
	 
	Nguyên lý thống kê

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý ngân sách

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lập và phân tích dự án đầu tư

	14
	Hồ Thị Anh
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	 
	Kỹ sư giáo dục
	Tâm lý học quản trị kinh doanh

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích hoạt động kinh doanh


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình: Kế toán doanh nghiệp
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình: Kế toán doanh nghiệp
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

III. NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 03 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề:: 03 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy chủ
	Bộ
	03

	2
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	75

	3
	Máy chiếu đa phương tiện
	Cái
	06

	4
	Ampli – Loa – Microphone
	Bộ
	06

	5
	Máy lạnh
	Bộ
	06

	6
	Bảng từ
	Cái
	06

	7
	Ổn áp
	Cái
	03

	8
	UPS
	Cái
	03


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 18 người

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1
	Nguyễn Bá Trí
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh
	
	
	Quản trị tài chính doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị thương hiệu

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị chất lượng

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị chuỗi cung ứng

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị rủi ro


	
	 
	
	
	
	
	Tổ chức lao động khoa học

	
	 
	
	
	
	
	Đàm phán kinh doanh

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị Marketing

	2
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
	Kinh doanh và quản lý
	
	
	Quản trị nhà hàng

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị khác sạn

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị kinh doanh và tác nghiệp 

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	
	Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị văn phòng

	
	 
	
	
	
	
	Marketing thương mại

	3
	Vũ Mạnh Cường
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh
	
	
	Quản trị sản xuất kinh doanh

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị tiêu thu bán hàng

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị dự án đầu tư

	
	 
	
	
	
	
	Hệ thống thông tin quản lý

	
	 
	
	
	
	
	Kinh tế thương mại và dịch vụ

	4
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh
	
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên
	Quản trị doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	
	Thực hành nghề nghiệp

	
	 
	
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị lao động tiền lương

	
	 
	
	
	
	
	Lý thuyết quản trị kinh doanh

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Đại học
	Kế toán
	
	
	Kinh tế vi mô

	
	 
	
	
	
	
	Nguyên lý kế toán 

	
	 
	
	
	
	
	Marketing

	
	 
	
	
	
	
	Hành vi tổ chức

	6
	Đỗ Văn Trong
	Đại học
	Kế toán
	
	
	Marketing căn bản

	
	 
	
	
	
	
	Kinh doanh quốc tế

	
	 
	
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị chuỗi cung ứng

	7
	Đinh Hồng Minh
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	
	
	Thống kê doanh nghiệp

	
	 
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	
	
	Quản trị nhân lực

	
	 
	
	
	
	
	Tâm lý kinh doanh

	
	 
	
	
	
	
	Soạn thảo văn bản

	
	 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	8
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	
	
	Quản trị nhà hàng

	
	 
	
	
	
	
	Tài chính tín dụng

	
	 
	
	
	
	
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh

	
	 
	
	
	
	
	Soạn thảo văn bản

	
	 
	
	
	
	
	Tâm lý quản trị

	9
	Nguyễn Thanh Lâm
	Đại học
	Kinh tế ngoại thương
	
	
	Quản trị học

	
	 
	
	
	
	
	Tâm lý kinh doanh

	
	 
	
	
	
	
	Nguyên lý thống kế

	10
	Lưu Hoàng Hải Yến
	Đại học
	Kế toán
	
	
	Quản trị công nghệ

	
	 
	
	
	
	
	Quan hệ công chúng

	
	 
	
	
	
	
	Thương mại điện tử

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị nhà hàng

	11
	Nguyễn Yến Nhi
	Đại học
	Tài chính ngân hàng
	
	
	Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

	
	 
	
	
	
	
	Tài chính quốc tế

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị tài chính doanh nghiệp

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị văn phòng

	12
	Huỳnh Văn Hiếu
	Đại học
	Kế toán kiểm toán
	
	
	Kinh tế vĩ mô

	
	 
	
	
	
	
	An toàn vệ sinh lao động

	
	 
	
	
	
	
	Kế toán doanh nghiệp

	13
	Lưu Anh Hùng
	Đại học
	Quản trị kinh doanh
	
	
	Quản trị khách sạn

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị học

	
	 
	
	
	
	
	Quản trị doanh nghiệp

	14
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sĩ
	Tiếng  Anh
	
	Tốt nghiệp ĐH Sư phạm
	Ngoại ngữ chuyên ngành

	15
	Trần Thị Thảo Vân
	Đại học
	Kinh tế
	
	
	Toán kinh tế

	
	 
	
	
	
	
	Luật lao động

	
	 
	
	
	
	
	An toàn vệ sinh lao động

	16
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
	Kinh tế Luật
	
	
	Pháp luật kinh tế

	17
	Nguyễn Ngọc Kim Quỳnh
	Thac sĩ
	Toán học đại số và lý thuyết
	
	
	Toán cao cấp

	18
	Lê Quý Hưng Quốc
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	
	
	Tin học văn phòng


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo) 

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

- Tên chương trình:  Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề nghề.

- Tên chương trình:  Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

IV. NGHỀ: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 03 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 05 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Dụng cụ bảo hộ lao động (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	08

	
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	04

	
	Áo blu
	Chiếc
	04

	
	Ủng
	Đôi
	04

	
	Găng tay
	Đôi
	04

	
	Kính bảo hộ mắt
	Chiếc
	04

	
	Khẩu trang
	Chiếc
	04

	2
	Bộ biển báo an toàn lao động
	Bộ
	04

	3
	Dụng cụ cứu thương (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Tủ cứu thương
	Chiếc
	04

	
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	04

	4
	Bể ổn nhiệt
	Chiếc
	08

	5
	Ẩm kế
	Chiếc
	08

	6
	Bếp điện
	Chiếc
	08

	7
	Bộ bình định mức (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bình định mức 25 ml
	Chiếc
	36

	
	Bình định mức 50 ml
	Chiếc
	36

	
	Bình định mức 100 ml
	Chiếc
	36

	
	Bình định mức 250 ml
	Chiếc
	12

	
	Bình định mức 500 ml
	Chiếc
	12

	8
	Bộ bình đựng hóa chất (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bình 100 ml
	Chiếc
	72

	
	Bình 250 ml
	Chiếc
	60

	
	Bình 500 ml
	Chiếc
	36

	
	Bình 1000 ml
	Chiếc
	20

	9
	Bộ bình đựng nitơ lỏng (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bình 10 lít
	Chiếc
	04

	
	Bình 3 lít
	Chiếc
	04

	10
	Bình ngâm mẫu
	Chiếc
	72

	11
	Máy định vị GPS
	Chiếc
	04

	12
	Bình phun thuốc
	Chiếc
	08

	13
	Bộ bình tam giác (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bình tam giác 250 ml
	Chiếc
	216

	
	Bình tam giác 100 ml
	Chiếc
	216

	14
	Bộ bình nuôi cấy (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bình tam giác
	Chiếc
	144

	
	Bình trụ
	Chiếc
	144

	15
	Bình tia
	Chiếc
	24

	16
	Bộ ống đong (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Ống đong loại 50 ml
	Chiếc
	12

	
	Ống đong loại 100 ml
	Chiếc
	12

	
	Ống đong loại 250 ml
	Chiếc
	12

	
	Ống đong loại 500 ml
	Chiếc
	12

	
	Ống đong loại 1000 ml
	Chiếc
	04

	17
	Bộ chưng cất Kjeldahl (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bộ chưng cất
	Bộ
	04

	
	Bộ  phá mẫu
	Bộ
	04

	18
	Bộ Micropipet (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Micropipet loại 10 µl
	Chiếc
	04

	
	Micropipet loại

100 µl
	Chiếc
	04

	
	Micropipet loại

1000 µl
	Chiếc
	04

	19
	Bộ Soxhlet
	Bộ
	04

	20
	Bộ dụng cụ trồng cây trong dung dịch (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Khay
	Chiếc
	144

	
	Giỏ trồng cây
	Chiếc
	144

	
	Hộp trồng cây
	Chiếc
	144

	21
	Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Cưa
	Chiếc
	72

	
	Dao ghép
	Chiếc
	72

	
	Kéo cắt cành
	Chiếc
	72

	
	Kìm tách vỏ cây
	Chiếc
	72

	22
	Lưới đen
	m2
	400

	23
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Lam men
	Hộp
	04

	
	Dao lam
	Hộp
	04

	
	Lam kính
	Hộp
	04

	
	Panh
	Chiếc
	24

	
	Đèn cồn
	Chiếc
	24

	24
	Bộ điện di (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Nguồn điện
	Chiếc
	04

	
	Bể điện di
	Chiếc
	04

	
	Khuôn đổ gel
	Chiếc
	08

	
	Lược
	Chiếc
	08

	25
	Bộ pipet (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Pipet 1 ml
	Chiếc
	36

	
	Pipet 2 ml
	Chiếc
	36

	
	Pipet 5 ml
	Chiếc
	36

	
	Pipet 10 ml
	Chiếc
	36

	
	Giá để pipet
	Chiếc
	36

	26
	Bộ buret (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	12

	
	Buret thuy tinh
	Chiếc
	04

	
	Giá đỡ
	Chiếc
	04

	
	Chân giá đỡ
	Chiếc
	04

	
	Kẹp buret
	Chiếc
	04

	
	Giá để buret
	Chiếc
	12

	27
	Cân phân tích
	Chiếc
	04

	28
	Cân kỹ thuật
	chiếc
	04

	29
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	04

	30
	Cuốc
	Chiếc
	72

	31
	Bộ dụng cụ nuôi cấy
	Bộ
	04

	
	Kéo
	Chiếc
	24

	
	Dao cấy
	Chiếc
	24

	
	Panh cấy
	Chiếc
	24

	
	Đèn cồn
	Chiếc
	24

	
	Dao con
	Chiếc
	24

	
	Đĩa cấy
	Chiếc
	72

	
	Giá đặt dụng cụ
	Chiếc
	24

	32
	Đĩa petri
	Chiếc
	72

	33
	Giàn để cây
	Chiếc
	12

	34
	Kẹp ép cây
	Chiếc
	24

	35
	Kim mũi mác
	Chiếc
	24

	36
	Kính hiển vi
	Chiếc
	04

	37
	Kính lúp cầm tay
	Chiếc
	24

	38
	Khay
	Chiếc
	72

	39
	Lò vi sóng
	Chiếc
	04

	40
	Hệ thống tưới
	Bộ
	04

	41
	Dụng cụ đào hố trồng cây
	Chiếc
	24

	42
	Dụng cụ đo diện tích lá
	Chiếc
	04

	43
	Nhiệt kế
	Chiếc
	04

	44
	Máy đo pH
	Chiếc
	04

	45
	Máy đo cường độ ánh sáng (Lux kế)
	Chiếc
	04

	46
	Máy lắc ngang
	Chiếc
	04

	47
	Máy ly tâm
	Chiếc
	04

	48
	Máy cất nước
	Chiếc
	04

	49
	Dụng cụ sàng đất
	Chiếc
	04

	50
	Máy quang phổ (UV -VIS)
	Chiếc
	04

	51
	Nồi hấp khử trùng
	Chiếc
	04

	52
	Que cấy
	Chiếc
	72

	53
	Que cấy trải
	Chiếc
	72

	54
	Tủ cấy vô trùng
	Chiếc
	04

	55
	Tủ lạnh
	Chiếc
	08

	56
	Tủ sấy
	Chiếc
	04

	57
	Thùng tưới
	Chiếc
	20

	58
	Bộ thước (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Thước dây
	Chiếc
	12

	
	Thước dài
	Chiếc
	12

	
	Thước panme
	Chiếc
	12

	59
	Xe rùa (cải tiến)
	Chiếc
	04

	60
	Thang chữ A
	Chiếc
	08

	61
	Máy ảnh
	Chiếc
	04

	62
	Điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	04

	63
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	04

	64
	Máy vi tính
	Bộ
	04


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 11 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1
	Võ Trung Âu
	Thạc sĩ
	Công nghệ sinh học thực vật công nghiệp
	
	Di truyền thực vật      

	
	
	
	
	
	Hoá sinh thực vật

	
	
	
	
	
	Cơ sở của nuôi cấy mô tế bào thực vật

	
	
	
	
	
	Sinh thái nông nghiệp

	
	
	
	
	
	Quản trị sản xuất trong nông nghiệp

	2
	Nguyễn Thành Luân
	Thạc sĩ
	Công nghệ sinh học
	
	Khảo sát thị trường cây giống

	
	
	
	
	
	Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

	
	
	
	
	
	Nhân giống  cây dược liệu (Ba kích, Lô hội...)

	
	
	
	
	
	Nhân giống cây lấy củ (Cây khoai tây, khoai sọ, khoai lang...)

	
	
	
	
	
	Nông nghiệp hữu cơ

	
	
	
	
	
	Nhân giống cây hoa tulip

	
	
	
	
	
	Sinh thái môi trường

	3
	Nguyễn Thị Thu Thắm
	Đại học
	Sinh học
	C/c Nghiệp vụ SP
	Nhân giống cây lâm nghiệp (Cây Keo, Bạch đàn...)

	
	
	
	
	
	Nhân giống hoa lan (Lan Hồ điệp, Lan Đai châu...) 

	
	
	
	
	
	Công tác phòng thí nghiệm

	
	
	
	
	
	Nhà kính, nhà lưới

	
	
	
	
	
	Phân loại thực vật

	
	
	
	
	
	Sinh học tế bào

	
	
	
	
	
	Nhân giống cây hoa cúc

	
	
	
	
	
	Nhân giống cây hoa ly

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	Bệnh cây đại cương

	
	
	
	
	
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

	
	
	
	
	
	Sinh lý thực vật

	
	
	
	
	
	Chọn tạo giống cây trồng

	5
	Nguyễn Tất Sơn 
	Đại học
	Sinh
	
	Cây lương thực 

	
	
	
	
	
	Cây công nghiệp dài ngày

	
	
	
	
	
	Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

	
	
	
	
	
	Côn trùng nông nghiệp

	6
	Lý Huỳnh Liên Hương
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	C/c Nghiệp vụ SP dành cho giảng viên ĐH, CĐ
	Nuôi trồng nấm linh chi

	
	
	
	
	
	Nuôi trồng nấm mộc nhĩ

	
	
	
	
	
	Nuôi trồng nấm kim châm

	7
	Trịnh Thị Bích Trâm
	Đại học
	Sinh học
	
	Nhân giống lan Hoàng Hậu

	
	
	
	
	
	Nhân giống sâm Ngọc Linh

	
	
	
	
	
	Nhân giống cây cam quýt

	8
	Nguyễn Cao Lê Hương
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

	
	
	
	
	
	Thực tập sản xuất

	
	
	
	
	
	Nhân giống cây chuối

	
	
	
	
	
	Nhân giống hoa đồng tiền

	9
	 Vũ Thị Thùy Dương
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	Vườn ươm

	
	
	
	
	
	Trồng rừng

	
	
	
	
	
	Hệ thống nông nghiệp

	
	
	
	
	
	Quản lý dịch hại tổng hợp

	
	
	
	
	
	Bệnh cây nông nghiệp

	10
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	Nuôi trồng nấm rơm

	
	
	
	
	
	Nuôi trồng nấm sò

	
	
	
	
	
	Phân vi sinh

	11
	Trần Đức Lộc
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VIETGAP

	
	
	
	
	
	Ngoại khoá chuyên môn

	
	
	
	
	
	Trồng rau thuỷ canh

	
	
	
	
	
	Trồng rau địa canh

	
	
	
	
	
	An toàn lao động và vệ sinh Nông nghiệp

	
	
	
	
	
	Sinh thái nông nghiệp


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo) 

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

- Tên chương trình:  Công nghệ sinh học
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

- Tên chương trình:  Công nghệ sinh học
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

V. NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 03 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 05 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy ép cọc tre
	Chiếc
	08

	2
	Máy ép cọc bê tông
	Chiếc
	04

	3
	Máy kinh vỹ
	Bộ
	08

	4
	Máy thủy bình
	Bộ
	08

	5
	Máy toàn đạc
	Bộ
	08

	6
	Máy đào gầu nghịch
	Chiếc
	04

	7
	Máy đầm cát
	Chiếc
	04

	8
	Máy đầm cóc
	Chiếc
	08

	9
	Cẩu tự hành
	Chiếc
	04

	10
	Pa lăng xích
	Bộ
	12

	11
	Tời
	Chiếc
	04

	12
	Máy trộn vữa
	Chiếc
	04

	13
	Máy phun vữa
	Chiếc
	04

	14
	Máy cắt gạch, đá
	Chiếc
	12

	15
	Máy cắt gạch cầm tay
	Chiếc
	16

	16
	Súng bắn keo
	Chiếc
	12

	17
	Máy mài gạch
	Chiếc
	12

	18
	Máy phun sơn
	Chiếc
	04

	19
	Máy khoan gỗ cầm tay
	Chiếc
	12

	20
	Khoan bê tông cầm tay
	Chiếc
	12

	21
	Máy bắn vít
	Chiếc
	12

	22
	Máy khoan điện cầm tay
	Chiếc
	24

	23
	Máy cưa gỗ cầm tay
	Chiếc
	12

	24
	Máy cưa đĩa
	Chiếc
	04

	25
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	12

	26
	Máy uốn, nắn cốt thép
	Chiếc
	12

	27
	Máy cắt cốt thép
	Chiếc
	04

	28
	Máy cắt cốt thép cầm tay
	Chiếc
	04

	29
	Tời máy
	Chiếc
	04

	30
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	08

	31
	Máy hàn hồ quang
	Chiếc
	12

	32
	Máy ren ống đa năng
	Chiếc
	12

	33
	Máy trộn Bê tông
	Chiếc
	04

	34
	Máy bơm bê tông
	Chiếc
	04

	35
	Máy đầm cạnh
	Chiếc
	12

	36
	Máy đầm cóc
	Chiếc
	12

	37
	Máy đầm dùi
	Chiếc
	12

	38
	Máy vận thăng
	Chiếc
	12

	39
	Máy bơm nước
	Chiếc
	04

	40
	Dao cắt ống
	Chiếc
	12

	41
	Bàn ren thủ công
	Bộ
	12

	42
	Kìm cá sấu
	Bộ
	24

	43
	Dưỡng kiểm tra mối hàn
	Chiếc
	12

	44
	Êke 90˚, êke 120˚
	Chiếc
	36

	45
	Compa vạch dấu
	Chiếc
	36

	46
	Đài vạch
	Chiếc
	36

	47
	Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác.
	Chiếc
	36

	48
	Búa
	Chiếc
	12

	49
	Tô vít
	Bộ
	04

	50
	Kìm cắt
	Bộ
	04

	51
	Bút thử
	Chiếc
	04

	52
	Thước mét
	Chiếc
	24

	53
	Thước lá
	Chiếc
	72

	54
	Thước vuông
	Chiếc
	24

	55
	Thước tầm
	Chiếc
	24

	56
	Ni vô
	Chiếc
	36

	57
	Ống nhựa mềm
	m
	48

	58
	Quả dọi
	quả
	24

	59
	Dao xây
	Chiếc
	72

	60
	Bàn xoa
	Bộ
	72

	61
	Búa cao su
	Cái
	72

	62
	Dao cắt vữa
	Bộ
	24

	63
	Bay trát vữa
	Bộ
	24

	64
	Khuôn mẫu
	Bộ
	24

	65
	Tê
	Chiếc
	16

	66
	Ke
	Chiếc
	16

	67
	Cưa tay
	Chiếc
	24

	68
	Cầu bào
	Chiếc
	24

	69
	Kéo cắt sắt
	Chiếc
	24

	70
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	04

	71
	Cầu bào
	Chiếc
	72

	72
	Cưa gỗ thủ công
	Chiếc
	72

	73
	Êtô kẹp ống
	Chiếc
	12

	74
	Êtô kẹp song hành
	Chiếc
	12

	75
	Đe
	Chiếc
	12

	76
	Búa tạ
	Chiếc
	12

	77
	Chạm
	Chiếc
	12

	78
	Xấn
	Chiếc
	12

	79
	Đầm
	Chiếc
	12

	80
	Máy vi tính
	Bộ
	72

	81
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	04

	82
	Khuôn đúc mẫu
	Chiếc
	24

	83
	Mô hình trạm trộn bê tông
	Chiếc
	04

	84
	Xí xổm
	Bộ
	12

	85
	Xí bệt
	Bộ
	12

	86
	Âu tiểu nam
	Bộ
	12

	87
	Âu tiểu nữ
	Bộ
	12

	88
	Chậu rửa men sứ
	Bộ
	12

	89
	Chậu rửa inoc
	Bộ
	12

	90
	Các loại phễu thu nước nhựa, inox, gang
	Bộ
	12

	91
	Các loại bồn tắm
	Bộ
	12

	92
	Các loại vòi tắm hương sen
	Bộ
	12

	93
	Bình nóng lạnh chạy điện
	Bộ
	12

	94
	Bình nóng lạnh chạy điện nước nóng trực tiếp
	Bộ
	12

	95
	Bình nóng lạnh chạy ga
	Bộ
	12

	96
	Két nước bằng inox
	Bộ
	12

	97
	Két nước bằng nhựa
	Bộ
	12

	98
	Các loại van, vòi rửa
	Bộ
	12

	99
	Bàn gia công
	Chiếc
	24

	100
	Bàn thực tập
	Chiếc
	12

	102
	Bàn hàn đa năng
	Chiếc
	12

	104
	Hệ thống hút khói hàn
	Chiếc
	12

	104
	Ca bin thực hành
	Chiếc
	24

	105
	Ống sấy que hàn
	Ống
	12

	107
	Xe chuyên dùng
	Chiếc
	04

	108
	Kẹp thước trát
	Chiếc
	144

	109
	Dưỡng trát trụ tròn
	Chiếc
	24

	110
	Máy tính
	Chiếc
	24

	111
	Bàn, ghế vẽ
	bộ
	72

	112
	Ca bin hàn
	Chiếc
	12

	124
	Mặt nạ hàn
	Cái
	72

	112
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	288

	
	Thước thẳng chữ T
	Chiếc
	4

	
	Thước cong
	Chiếc
	4

	
	Eke
	Bộ
	8

	
	Com pa
	Chiếc
	4

	113
	Mô hình 3 mặt phẳng chiếu
	Chiếc
	16

	114
	Mô hình  cắt vật thể
	Bộ
	48

	115
	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	16

	
	Bình cứu hoả dạng lỏng
	Chiếc
	16

	
	Bình cứu hoả dạng khí
	Chiếc
	16

	
	Bình cứu hoả dạng bọt
	Chiếc
	16

	
	Đầu báo khói, báo cháy
	Chiếc
	16

	
	Cuộn vòi chữa cháy
	Cuộn
	16

	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	16

	116
	Trang bị bảo hộ lao động (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	16

	
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	16

	
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	16

	
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	16

	
	Khẩu trang bảo hộ
	Chiếc
	16

	
	Dây an toàn
	Bộ
	16

	
	Kính bảo hộ
	Cái
	16

	
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	16

	117
	Bộ trang bị cứu thương (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	16

	
	Tủ cứu thương
	Chiếc
	16

	
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	16

	
	Nẹp định vị
	Bộ
	16

	
	Găng tay y tế
	Đôi
	16

	
	Panh, kéo
	Chiếc
	16

	
	Hộp dụng cụ sơ cứu
	Hộp
	16

	118
	Mô hình mạch điện 1 chiều (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	16

	
	Nguồn điện 1 chiều
	Bộ
	16

	
	Ampe kế DC
	Bộ
	16

	
	Von ke DC
	Bộ
	16

	
	Bộ tải điện trở
	Bộ
	16

	
	Bộ tải biến trở
	Bộ
	16

	119
	Mô hình mạch điện xoay chiều (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	16

	
	Nguồn điện xoay chiều
	Bộ
	16

	
	Ampe kế AC
	Bộ
	16

	
	Von ke AC
	Bộ
	16

	
	Bộ tải điện trở
	Bộ
	16

	
	Tụ điện
	Bộ
	16

	120
	Bộ mẫu vật liệu xây dựng
	Bộ
	16

	121
	Phần mềm Dự toán
	Bộ
	288

	122
	Khuôn cửa đi
	Chiếc
	08

	123
	Khuôn cửa sổ
	Chiếc
	08

	124
	Cửa đi 2 cánh
	Bộ
	16

	125
	Cửa đi 1 cánh
	Chiếc
	16

	126
	Song cửa
	Bộ
	08

	127
	Sen hoa cửa sổ
	Chiếc
	08

	128
	Cửa sổ
	Bộ
	08

	129
	Tấm đan bê tông
	tấm
	48

	130
	Lanh tô BTCT
	Chiếc
	16

	131
	Ô văng BTCT
	Tấm
	16

	132
	Giàn giáo định hình
	Bộ
	08

	133
	Dụng cụ hỗ trợ
	Bộ
	16

	
	Xà beng
	Chiếc
	08

	
	Cuốc
	Chiếc
	08

	
	Xẻng
	Chiếc
	08


	
	Xô
	Chiếc
	08


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 11 người

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1
	Bùi Văn Chương
	Kiến trúc sư
	Quy hoạch Đô thị và nông thôn
	
	Vật liệu xây dựng

	
	
	
	
	
	Bảo hộ lao động

	
	
	
	
	
	Lắp đặt thiết bị vệ sinh

	2
	Dương Thị Thủy
	Đại học
	Công nghiệp và công trình nông thôn
	
	An toàn lao động

	
	
	
	
	
	Làm họa tiết trang trí

	3
	Trần Đình Sơn
	Thạc sĩ
	Kinh tế xây dựng
	Sư phạm dạy nghề
	Đào móng

	
	
	
	
	
	Xây gạch

	
	
	
	
	
	Gia công, lắp đặt cốt thép

	4
	Phạm Quang Vũ
	Thạc sĩ
	Quản lý dự án xây dựng
	
	Dự toán

	
	
	
	
	
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo

	
	
	
	
	
	Trát vữa trộn đá

	5
	Cù Minh Đạo
	Thạc sĩ
	Kinh tế xây dựng
	
	Tổ chức quản lý

	
	
	
	
	
	Trát, láng

	
	
	
	
	
	Lắp đặt mạng điện sinh hoạt

	6
	Lê Chí Thiện
	Thạc sĩ
	Quản lý dự án xây dựng
	
	Tổ chức sản xuất

	
	
	
	
	
	Làm mái

	
	
	
	
	
	Hàn hồ quang

	7
	Đặng Xuân Trường
	Thạc sĩ
	Cơ học xây dựng
	
	Bạ mát tít, sơn vôi

	
	
	
	
	
	Lắp đặt đường ống cấp nước trong nhà

	8
	Đỗ Ngọc Sỹ
	Đại học
	Xây dựng dân dụng công nghiệp
	
	Lát, ốp

	
	
	
	
	
	Trộn, đổ, đầm bê tông

	
	
	
	
	
	Xây đá

	9
	Đặng Minh Luân
	Đại học
	Xây dựng dân dụng công nghiệp
	
	Vẽ kỹ thuật

	
	
	
	
	
	Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ

	10
	Triệu Khánh Hùng
	Đại học
	Kỹ thuật Xây dựng
	
	Lắp đặt đường ống thoát nước khu vệ sinh

	
	
	
	
	
	Điện kỹ thuật

	11
	Phạm Chí Công
	Đại học
	Kỹ thuật Công trình
	
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo

	
	
	
	
	
	Trát vữa trộn đá


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình:  Kỹ thuật xây dựng
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình:  Kỹ thuật xây dựng
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

VI. NGHỀ: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 03 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 05 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Dụng cụ an toàn điện (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Găng tay cách điện
	Đôi
	04

	
	Ủng cách điện
	Đôi
	04

	
	Thảm cách điện
	Chiếc
	04

	
	Sào cách điện
	Bộ
	04

	
	Bút thử điện hạ áp
	Chiếc
	04

	
	Tiếp địa di động hạ áp
	Bộ
	04

	
	Biển báo an toàn
	Bộ
	04

	2
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bình khí CO2
	Chiếc
	04

	
	Bình bột
	Chiếc
	04

	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	04

	
	Thang di động
	Chiếc
	04

	
	Xẻng
	Chiếc
	04

	
	Họng nước cứu hỏa
	Chiếc
	04

	3
	Dụng cụ bảo hộ lao động (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	76

	
	Khẩu trang chống độc
	Chiếc
	04

	
	Khẩu trang thường
	Chiếc
	04

	
	Áo bảo hộ
	Chiếc
	04

	
	Găng tay
	Đôi
	04

	
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	04

	
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	04

	4
	Áp kế
	Chiếc
	04

	5
	Bàn chải
	Chiếc
	46

	6
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật
	Chiếc
	24

	7
	Bàn thí nghiệm
	Chiếc
	12

	8
	Bàn chế biến
	Chiếc
	12

	9
	Bình hút ẩm
	Chiếc
	12

	10
	Bể điều nhiệt
	Bộ
	04

	11
	Bộ chày, cối
	Bộ
	12

	12
	Bếp điện
	Chiếc
	12

	13
	Mô hình các khối hình học (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Lập phương
	Chiếc
	04

	
	Lăng trụ
	Chiếc
	04

	
	Hình chóp
	Chiếc
	04

	
	Hình chóp cụt
	Chiếc
	04

	
	Hình trụ
	Chiếc
	04

	
	Hình nón
	Chiếc
	04

	
	Hình nón cụt
	Chiếc
	04

	
	Hình cầu
	Chiếc
	04

	14
	Bộ bình tam giác (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại  100 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	48

	15
	Bộ bếp gas (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Bếp gas
	Chiếc
	04

	
	Bình gas
	Chiếc
	04

	16
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Com pa
	Chiếc
	04

	
	Dưỡng cong
	Chiếc
	04

	
	Thước chữ T
	Chiếc
	04

	
	Thước thẳng
	Chiếc
	04

	
	Ê Ke
	Chiếc
	08

	17
	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng
	Bộ
	04

	18
	Bộ bình định mức (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 200 ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 50 ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 25 ml
	Chiếc
	24

	19
	Bộ cân (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Cân phân tích
	Chiếc
	04

	
	Cân kỹ thuật
	Chiếc
	12

	
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	04

	20
	Bộ cốc (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại 200 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại  500 ml
	Chiếc
	48

	21
	Bộ ống đong (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại 50 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	48

	
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	48

	22
	Bộ pipet (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Pipet thẳng
	Chiếc
	76

	
	Micropipet
	Chiếc
	08

	
	Giá đựng
	Chiếc
	12

	23
	Bộ que cấy vi sinh (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Que cấy thẳng
	Chiếc
	24

	
	Que cấy vòng
	Chiếc
	24

	
	Que trang
	Chiếc
	24

	24
	Bộ Buret (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 25 ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 50 ml
	Chiếc
	24

	
	Giá kẹp buret
	Chiếc
	24

	25
	Bộ ống nghiệm (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại 5 ml
	Chiếc
	144

	
	Loại 10 ml
	Chiếc
	144

	
	Loại 15 ml
	Chiếc
	144

	
	Loại 20 ml
	Chiếc
	144

	
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	14

	
	Chổi
	Chiếc
	24

	26
	Bộ phễu (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại 25ml
	Chiếc
	24

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	24

	27
	Bộ dụng cụ chế biến (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	76

	
	Dao
	Chiếc
	04

	
	Thớt
	Chiếc
	04

	
	Vá
	Chiếc
	04

	
	Sạn
	Chiếc
	04

	
	Đũa
	Đôi
	04

	
	Muỗng
	Chiếc
	04

	28
	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	76

	
	Ðĩa sứ trắng
	Chiếc
	04

	
	Cốc
	Chiếc
	04

	
	Dao
	Chiếc
	04

	
	Nĩa
	Chiếc
	04

	29
	Mối ghép cơ khí (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	12

	
	Ghép ren
	Chiếc
	04

	
	Ghép then
	Chiếc
	04

	
	Ghép then hoa
	Chiếc
	04

	
	Ghép bằng chốt
	Chiếc
	04

	
	Ghép bằng đinh tán
	Chiếc
	04

	
	Ghép hàn
	Chiếc
	04

	30
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Khung gá thiết bị
	Chiếc
	04

	
	Mô đun nguồn
	Bộ
	04

	
	Đồng hồ cosφ
	Chiếc
	04

	
	Đồng hồ tần số
	Chiếc
	04

	
	Ampe mét AC
	Chiếc
	04

	
	Vôn mét AC
	Chiếc
	04

	
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)
	Bộ
	04

	
	Bộ dây nối, giắc cắm
	Bộ
	08

	31
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Khung gá thiết bị
	Chiếc
	04

	
	Mô đun nguồn
	Bộ
	08

	
	Ôm mét
	Chiếc
	08

	
	Ampe mét DC
	Chiếc
	08

	
	Vôn mét DC
	Chiếc
	08

	
	Mô đun tải thuần trở
	Bộ
	08

	
	Bộ dây nối, giắc cắm
	Bộ
	08

	32
	Bộ mẫu bao bì (Mỗi bộ bao gồm)
	Bộ
	04

	
	Loại kim loại
	Chiếc
	24

	
	Loại thuỷ tinh
	Chiếc
	24

	
	Loại carton
	Chiếc
	24

	
	Loại nhựa
	Chiếc
	24

	33
	Bơm piston
	Chiếc
	04

	34
	Chiết quang kế
	Chiếc
	08

	35
	Cốc sấy
	Chiếc
	240

	36
	Chậu
	Chiếc
	24

	37
	Cồn kế
	Chiếc
	12

	38
	Chai DO (Dissolved Oxygen)
	Chiếc
	120

	39
	Dụng cụ đóng nút chai Thủy tinh
	Chiếc
	04

	40
	Đũa
	Chiếc
	76

	41
	Đèn cồn
	Chiếc
	24

	42
	Đĩa petri
	Chiếc
	240

	43
	Đèn bức xạ hồng ngoại
	Chiếc
	04

	44
	Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)
	Bộ
	04

	45
	Hệ thống băng tải
	Bộ
	04

	46
	Kết
	Chiếc
	24

	47
	Kẹp gắp cốc
	Chiếc
	08

	48
	Khay
	Chiếc
	24

	49
	Kính hiển vi
	Chiếc
	12

	50
	Kéo
	Chiếc
	72

	51
	Lò vi sóng
	Chiếc
	04

	52
	Lọ
	Chiếc
	144

	53
	Máy đo độ ẩm không khí
	Chiếc
	04

	54
	Máy ly tâm
	Chiếc
	04

	55
	Máy bơm nước
	Chiếc
	04

	56
	Máy chà nguyên liệu
	Bộ
	04

	57
	Máy dán nhãn tự động
	Chiếc
	04

	58
	Máy dập mẫu
	Chiếc
	04

	59
	Máy đọc mã vạch
	Bộ
	04

	60
	Máy trộn (vortex mixer)
	Chiếc
	04

	61
	Máy hút chân không
	Chiếc
	04

	62
	Máy in bao bì
	Chiếc
	04

	63
	Máy in mã vạch
	Chiếc
	04

	64
	Máy ghép mí bao bì nhựa
	Chiếc
	04

	65
	Máy ghép mí bao bì kim loại
	Chiếc
	04

	66
	Máy nghiền đĩa
	Bộ
	04

	67
	Máy phối trộn nguyên liệu
	Bộ
	04

	68
	Máy thái nguyên liệu
	Chiếc
	04

	69
	Mô hình bể trộn cơ khí
	Bộ
	04

	70
	Mô hình bể hấp phụ
	Bộ
	04

	71
	Mô hình bể lắng
	Chiếc
	04

	72
	Mô hình bể lọc
	Chiếc
	04

	73
	Máy đo pH
	Chiếc
	04

	74
	Máy chưng cất nước
	Chiếc
	04

	75
	Máy đo DO (Dissolved oxygen)
	Chiếc
	04

	76
	Máy khuấy từ
	Chiếc
	04

	77
	Nhiệt kế
	Chiếc
	12

	78
	Nồi cách thủy
	Chiếc
	12

	79
	Nồi tiệt trùng
	Chiếc
	04

	80
	Nồi
	Chiếc
	12

	81
	Quả bóp
	Chiếc
	48

	82
	Quang phổ kế
	Chiếc
	04

	83
	Rổ
	Chiếc
	72

	84
	Thìa lấy hóa chất
	Chiếc
	24

	85
	Thiết bị chiên chân không
	Bộ
	04

	86
	Thiết bị cô đặc
	Bộ
	04

	87
	Thiết bị sấy
	Chiếc
	04

	88
	Thiết bị chưng cất
	Chiếc
	04

	89
	Thiết bị đun nóng, làm nguội
	Chiếc
	04

	90
	Thiết bị Soxhlet
	Bộ
	04

	91
	Thùng
	Chiếc
	24

	92
	Thùng cách nhiệt
	Chiếc
	24

	93
	Tủ đông
	Chiếc
	04

	94
	Tủ cấy vi sinh
	Chiếc
	04

	95
	Tủ ấm
	Chiếc
	08

	96
	Tủ hút
	Chiếc
	04

	97
	Tủ nung
	Chiếc
	04

	98
	Tủ sấy
	Chiếc
	04

	99
	Tủ lạnh
	Chiếc
	04

	100
	Tỷ trọng kế
	Chiếc
	04

	101
	Xô
	Chiếc
	24

	102
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	04

	103
	Máy vi tính
	Bộ
	04


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 11 người

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1
	Nguyễn Phương Hà
	Đại học
	Công nghệ hóa học và Thực phẩm
	
	Sư phạm dạy nghề
	Hóa sinh thực phẩm 

	
	 
	
	
	
	
	Phân tích thực phẩm 

	
	 
	
	
	
	
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

	
	 
	
	
	
	
	Phụ gia thực phẩm

	
	
	
	
	
	
	Bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ

	
	
	
	
	
	
	Hóa cơ bản 

	2
	Nguyễn Chí Ngãi
	Đại học
	Kỹ thuật công nghiệp
	
	Kỹ sư giáo dục
	Vẽ kỹ thuật 

	
	 
	
	
	
	
	 Dụng cụ đo

	3
	Hồ Thị Anh
	Đại học
	Điện kỹ thuật
	
	Kỹ sư giáo dục
	 Kỹ thuật điện

	
	 
	
	
	
	
	 An toàn lao động

	4
	 Nguyễn Thị Phi Phụng
	Đại học
	Công nghệ thực phẩm
	Xây dựng và áp dụng hệ thống GMP & HACCP trong các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm
	
	Vi sinh thực phẩm 

	
	 
	
	
	
	
	Vận chuyển thu nhận và bảo quản nguyên liệu 

	
	
	
	
	
	
	Đóng gói bao bì

	
	
	
	
	
	
	Công nghệ sản xuất nước giải khát

	
	
	
	
	
	
	Công nghệ sản xuất đường mía 

	5
	 Nguyễn Thị Hồng Xuyến
	Đại học
	Công nghệ thực phẩm
	Quản lý chất lượng & vệ sinh ATTP theo hệ thống HACCP.

SX nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn GAP.

XD và áp dụng HT quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
	
	 Nước và chất lượng nước

	
	 
	
	
	
	
	Vệ sinh an toàn thực phẩm 

	
	 
	
	
	
	
	Kỹ thuật sản xuất nước giải khát 

	
	 
	
	
	
	
	Công nghệ sản xuất cồn 

	
	
	
	
	
	
	Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao 

	
	
	
	
	
	
	Thực tập nghề nghiệp 

	6
	 Lê Thị Liên
	Đại học
	Công nghệ thực phẩm
	Xây dựng và áp dụng hệ thống GMP & HACCP trong các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm
	
	Các quá trình thủy cơ và vận chuyển nguyên liệu 

	
	 
	
	
	
	
	Kỹ thuật xử lý môi trường

	
	 
	
	
	
	
	Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo 

	
	 
	
	
	
	
	Kiểm tra bảo dưỡng máy và thiết bị

	7
	 Nguyễn Ngọc Phương Diễm
	Đại học
	Công nghệ thực phẩm
	Xây dựng và áp dụng hệ thống GMP & HACCP trong các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm
	
	Các quá trình truyền nhiệt 

	
	 
	
	
	
	
	Công nghệ chế biến rau quả 

	
	 
	
	
	
	
	Công nghệ chế biến dầu thực phẩm 

	
	 
	
	
	
	
	Phát triển sản phẩm 

	8
	 Trần Thị Xuân Hương
	Đại học
	Công nghệ thực phẩm
	Xây dựng và áp dụng hệ thống GMP & HACCP trong các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm
	
	Các quá trình chuyển khối 

	
	 
	
	
	
	
	Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 

	
	 
	
	
	
	
	Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng 

	
	 
	
	
	
	
	Marketing thực phẩm 

	9
	 Lã Văn Chung
	Thạc sỹ
	Khoa học Công nghệ Thực phẩm
	
	
	Công nghệ sản xuất rượu 

	
	 
	
	
	
	
	Quản lý sản xuất 

	
	 
	
	
	
	
	 Công nghệ sản xuất Malt và Bia 

	
	 
	
	
	
	
	Kỹ thuật phòng thí nghiệm 

	
	
	
	
	
	
	Công nghệ sản xuất đường mía 

	
	
	
	
	
	
	Phụ gia thực phẩm

	
	
	
	
	
	
	Các quá trình gia công cơ học 

	10
	Trương Hoàng Duy
	Thạc sỹ
	Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống
	
	
	Phát triển sản phẩm 



	
	
	
	
	
	
	Các quá trình truyền nhiệt 

	
	
	
	
	
	
	Công nghệ sản xuất nước giải khát

	
	
	
	
	
	
	Công nghệ sản xuất cồn 

	
	
	
	
	
	
	Quản lý chất lượng sản phẩm 

	11
	Dương Thị Hà Như
	Đại học
	Công nghệ thực phẩm
	XD và áp dụng HT quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
	
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

	
	
	
	
	
	
	Công nghệ bảo quản – chế biến lương thực 

	
	
	
	
	
	
	Marketing thực phẩm 


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình:  Chế biến thực phẩm
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình:  Chế biến thực phẩm
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

VII. NGHỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 03 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 05 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề
	STT
	Tên thiết bị dạy nghề
	 Đơn vị 
	Số lượng

	1
	Bàn giữa nhà 10100 x 1500 x 850/1850 (Bàn thí nghiệm hóa)
	bộ
	1

	2
	Bàn có bồn ở đầu dãy bàn giữa bàn 1500x750x850 (Bàn thí nghiệm hóa)
	cái
	4

	3
	Bàn có bồn rửa 1400x600x850 (Bàn thí nghiệm hóa)
	cái
	1

	4
	Bàn đọc sách 4 người 1200 x 800 x 750
	cái
	1

	5
	Bàn ôm tường  có bồn rửa 4050x750x850 (Bàn thí nghiệm hóa)
	chỗ
	1

	6
	Bàn ôm tường 5050x750xx850 (Bàn thí nghiệm hóa)
	cái
	3

	7
	Bàn ôm tường 7050x750x850 (Bàn thí nghiệm hóa)
	chỗ
	2

	8
	Bàn ôm tường 7770x750x850 (Bàn thí nghiệm hóa)
	cái
	1

	9
	Bàn thí nghiệm 1500x600x850
	cái
	1

	10
	Bàn thí nghiệm giữa nhà 4800x1500 x 850/1850
	bộ
	2

	11
	Bàn thí nghiệm ôm tường 4100 x 750 x 850
	bộ
	1

	12
	Bàn thí nghiệm ôm tường 3290x750x850
	cái
	1

	13
	Bàn thí nghiệm ôm tường 1800x750x850
	cái
	1

	14
	Bàn thí nghiệm ôm tường  1700 x 750 x 850
	bộ
	1

	15
	Bàn thí nghiệm ôm tường 1900 x 750 x 850
	bộ
	1

	16
	Bàn thí nghiệm ôm tường 2200x750x850
	cái
	1

	17
	Bàn thí nghiệm ôm tường 2400 x 750 x 850
	bộ
	1

	18
	Bàn thí nghiệm ôm tường 3300/1945 x 750 x 850
	bộ
	1

	19
	Bàn thí nghiệm ôm tường 5400x750x850
	cái
	3

	20
	Bàn thí nghiệm số 3 3000x750x850
	cái
	1

	21
	Bàn TN áp tường 2770x750x850
	cái
	2

	22
	Bàn TN áp tường 6200x750x850
	cái
	1

	23
	Bát sứ 75mm (Chén thí nghiệm hóa)
	cái
	10

	24
	Bể điều nhiệt (FECAL COLIFORM INCUBATION BATH-220V)
HSX: SHELLAB  / Model: WPC85-2 /  SN: 01010009
	cái
	1

	25
	Bễ rửa siêu âm. Model: 405. HSX: Hwashin
	cái 
	1

	26
	Beaker 1000ml
	cái
	100

	27
	Beaker 1000mL (DC Hóa)
	cái
	100

	28
	Beaker 100ml
	cái
	50

	29
	Beaker 100mL
	cái
	50

	30
	Beaker 250ml
	cái
	50

	31
	Beaker 250mL (DC Hóa)
	cái
	50

	32
	Beaker 400mL (DC Hóa)
	cái
	200

	33
	Beaker 500ml
	cái
	100

	34
	Beaker 50ml
	cái
	50

	35
	Beaker 50mL (DC Hóa)
	cái
	50

	36
	Beaker 600ml
	cái
	100

	37
	Beaker 600mL (DC Hóa)
	cái
	200

	38
	Becher 100 ml
	cái 
	80

	39
	Becher 50 ml
	cái 
	105

	40
	Bếp cách thuỷ Model: HH-2
	cái 
	1

	41
	Bếp điện kín Gali (DC Hóa)
	cái
	10

	42
	Bình A 100ml (Bình định mức)
	cái
	150

	43
	Bình A 250ml (Bình định mức)
	cái
	150

	44
	Bình Alkali (Phụ tùng máy)
	cái 
	1

	45
	Bình BOD (Bình dùng trong thí nghiệm hoá)
	cái
	10

	46
	Bình chữa cháy 8kg
	bình
	5

	47
	Bình chứa dung dịch thải (Phụ tùng máy)
	cái 
	1

	48
	Bình định mức 10 ml
	cái 
	30

	49
	Bình định mức 100 ml
	cái
	250

	50
	Bình định mức 100 ml
	cái 
	100

	51
	Bình định mức 1000 ml
	cái
	20

	52
	Bình định mức 1000mL (DC Hóa)
	cái
	20

	53
	Bình định mức 100mL (DC Hóa)
	cái
	100

	54
	Bình định mức 25 ml
	cái 
	80

	55
	Bình định mức 250 ml
	cái
	20

	56
	Bình định mức 250 ml
	cái 
	5

	57
	Bình định mức 250mL (DC Hóa)
	cái
	20

	58
	Bình định mức 25mL (DC Hóa)
	cái
	50

	59
	Bình định mức 50 ml
	cái
	100

	60
	Bình định mức 50 ml
	cái 
	250

	61
	Bình định mức 500 ml
	cái
	20

	62
	Bình định mức 500mL (DC Hóa)
	cái
	20

	63
	Bình định mức 50mL (DC Hóa)
	cái
	100

	64
	Bình hấp thu 250 ml (Phụ tùng máy)
	cái 
	1

	65
	Bình nước cất (Phụ tùng máy)
	cái 
	1

	66
	Bình rửa (Phụ tùng máy)
	cái
	2

	67
	Bình tam giác hút chân không 1000 ml
	cái 
	2

	68
	Bình tam giác hút chân không 2000 ml
	cái 
	1

	69
	Bình tam giác hút chân không 250 ml
	cái 
	2

	70
	Bình tam giác nút 1000 ml
	cái
	15

	71
	Bình thải (Phụ tùng máy)
	cái
	1

	72
	Bình tia 500 ml
	cái
	50

	73
	Bình tia 500 ml
	cái 
	100

	74
	Bình tia 500mL (DC Hóa)
	cái
	50

	75
	Bình tia nhựa  250 ml
	cái 
	5

	76
	Bình tỷ trọng (Tỷ trọng kế)
	cái 
	10

	77
	Bộ chân giá TN  (Giá đỡ dụng cụ hóa)
	cái 
	10

	78
	Bộ chân giá TN + Khoá + Kẹp  (Giá đỡ dụng cụ hóa)
	cái 
	10

	79
	Bộ chiết SOXHLET 250 ml (Bộ chưng cất)
	cái 
	2

	80
	Bộ chiết SOXHLET 500 ml (Bộ chưng cất)
	cái 
	2

	81
	Bộ chưng cất đạm thủy
	cái
	1

	82
	Bộ chưng cất đạm tự động - Auto Distillation. Model : KJELTEC 2200, Hiệu: FOSS. Máy chính S/N: 520014732
	cái 
	1

	83
	Bộ chụp ảnh kỹ thuật số cho kính hiển vi. S/N máy ảnh: 40448779
	cái 
	1

	84
	Bộ điều chỉnh PH tự động (Máy đo PH)
	cái
	1

	85
	Bộ đo tỷ trọng đất
	bộ
	1

	86
	Bộ lấy mẫu theo độ sâu Inox (Dụng cụ cơ khí)
	cái
	1

	87
	Bộ lọc chân không -Đức (Dụng cụ hóa)
	Cái
	1

	88
	Bộ lọc chân không . Hiệu:  ADVANTEC. Model: KG-47 (Dụng cụ hóa)
	cái 
	1

	89
	Bộ nguồn điện DI Model: POWERPAC - BASIC / S/N: 041BR83844 
	bộ
	1

	90
	Bộ phận nối dùng với ống 100ml, 250ml (Phụ tùng máy)
	cái 
	1

	91
	BỘ SOHLET. HSX: Isolab
	cái 
	1

	92
	Bộ vệ sinh và bảo dưỡng hàng ngày (Phụ tùng máy)
	bộ
	1

	93
	Bơm chân không. Model: N035. AN18. HSX: KNF
	cái 
	1

	94
	Bơm định lượng
	cái
	4

	95
	Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp / HSX: SIBATA / Model: Sigma 500N/ SN :OY 0648 (Máy bơm)
	cái
	1

	96
	Bóp cao su không nhanh
	cái
	100

	97
	Bóp cao su không nhánh (DC Hóa)
	cái
	100

	98
	Buồng đếm hồng cầu. HSX: Hirsman
	cái 
	4

	99
	Buồng soi UV / HSX: COLE PARMER / Model: 79620-XX / SN: 9762009 (Thiết bị kiểm tra)
	cái
	1

	100
	Buret 25 ml
	cái 
	4

	101
	Buret 25ml
	cái
	30

	102
	Burette digital 0.01-50ml
	cái 
	2

	103
	Burette optific 10-50ml
	cái 
	1

	104
	Burette optific 1-5ml
	cái 
	1

	105
	Burette optific 2-10ml
	cái 
	1

	106
	Cân Đo Độ ẩm Hiệu : Sartorius- Đức Model: MA150 -S/N: 0026307144 
	cái
	1

	107
	Cân kỹ thuật Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA4202S -S/N: 0026404201 
	cái
	1

	108
	Cân kỹ thuật Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA4202S -S/N: 0026404562 
	cái
	1

	109
	Cân kỹ thuật Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA4202S -S/N: 0026404563 
	cái
	1

	110
	Cân kỹ thuật Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA4202S -S/N: 0026404565 
	cái
	1

	111
	CÂN KỸ THUẬT Model: EK-200i. HSX: A&D. S/N: P1862458
	cái 
	1

	112
	CÂN KỸ THUẬT. Hiệu: A&D Model: EK-200i. S/N: P1862459
	cái 
	1

	113
	Cân Phân Tích  Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA224S -S/N: 0027710507 
	cái
	1

	114
	Cân Phân Tích  Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA224S -S/N: 0027710509 
	cái
	1

	115
	Cân Phân Tích  Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA224S -S/N: 0027710832 
	cái
	1

	116
	Cân Phân Tích  Hiệu : Sartorius- Đức Model: CPA224S -S/N: 00277109518
	cái
	1

	117
	Cân Phân Tích Hiệu: Sartorius. Model: CP324S. S/N: 22508396
	cái 
	1

	118
	Cân Phân Tích. Model: CP 324S. HSX: Sartorius. S/N: 22604728 
	cái 
	1

	119
	Cân Phân Tích. Model: CP324S. HSX: Sartorius. S/N: 22506161
	cái 
	1

	120
	Chén sứ 50ml (Chén thí nghiệm hóa)
	cái
	30

	121
	Cốc đốt 1000ml
	cái
	50

	122
	Cốc đốt 100ml
	cái
	150

	123
	Cốc đốt 250ml
	cái
	130

	124
	Cốc đốt 50ml
	cái
	150

	125
	Cốc đốt 600ml
	cái
	50

	126
	Cột lắng Acrylic trong suốt (Bàn thí nghiệm Lắng tĩnh (PT))
	cái
	1

	127
	Dãy bàn giữa nhà có kệ hóa chất phía trên 4000x1500x850/2100 (Bàn thí nghiệm hóa)
	cái
	5

	128
	Đèn cồn
	cái 
	50

	129
	Dĩa petri 1000mm
	cái
	200

	130
	Dĩa petri 100mm
	cái
	400

	131
	Dĩa petri 60mm
	cái
	100

	132
	Dĩa petri 60mm
	cái
	100

	133
	Dĩa petri 80mm
	cái
	200

	134
	Dĩa petri 80mm (DC Hóa)
	cái
	400

	135
	Đũa thủy tinh (DC Hóa)
	cái
	100

	136
	Đũa thủy tinh
	cái
	100

	137
	Đũa thủy tinh
	cái
	30

	138
	Erlen 100 ml (Bình tam giác)
	cái 
	80

	139
	Erlen 100 mL (DC Hóa)
	cái
	100

	140
	Erlen 100 ml
	cái
	100

	141
	Erlen 250 ml (Bình tam giác)
	cái 
	80

	142
	Erlen 250 mL (DC Hóa)
	cái
	200

	143
	Erlen 250 ml
	cái
	100

	144
	Erlen 500 ml (Bình tam giác)
	cái 
	20

	145
	Giá để pipette nhựa tròn (Giá đỡ dụng cụ hóa)
	cái 
	5

	146
	Giá đỡ ống nghiệm (Giá đỡ dụng cụ hóa)
	cái
	5

	147
	Giá đỡ ống nghiệm Inox Lớn
	cái 
	5

	148
	Giá đỡ ống nghiệm Inox Nhỏ
	cái 
	5

	149
	Giá dụng cụ inox  (Giá đỡ ống nghiệm)
	cái 
	5

	150
	Giá ống nghiệm (Giá sắt)
	cái
	30

	151
	Giá ống nghiệm Inox lớn f25 (Giá đỡ)
	cái
	3

	152
	Giá ống nghiệm Inox nho f18 (Giá đỡ)
	cái
	15

	153
	Giá ống nghiệm Ø25 inox (Giá đỡ)
	cái 
	40

	154
	Giá sắt (Kệ sắt)
	cái 
	2

	155
	Giá sắt (Giá đỡ dụng cụ hóa)
	cái
	1

	156
	Giá sắt + kẹp càng cua (Giá sắt)
	cái
	25

	157
	Giá sắt tốt , cứng ,chắc (Giá đỡ)
	cái
	22

	158
	Hệ thống chụp, lưu trữ và phân tích hình ảnh Gel tự động. HSX: Bio-Rad \ Model: Gel Doc EZ N/S: 735BR (Máy chụp hình)
	ht
	1

	159
	Hệ thống quạt thông gió hành lang 1X09.HL (Hệ thống làm mát)
	bộ
	2

	160
	Hệ thống thiết bị dụng cụ phân tích COD / HSX: TOADKK /Model: COD-60A / SN: 668291 (Thiết bị COD)
	cái
	1

	161
	Hệ thống tủ hút
	cái
	6

	162
	Hộp petri  80 x 15mm (Dụng cụ hóa)
	cái 
	75

	163
	Hộp petri  Φ 100mm (Dụng cụ hóa)
	cái 
	75

	164
	Hộp petri f100mm (Dụng cụ hóa)
	cái
	200

	165
	Hộp petri f80mm (Dụng cụ hóa)
	cái
	200

	166
	Kệ chứa inox 304 hai tầng, mặt kính 10ly KT (DxRxC): [3450x600x580] mm
	Cái
	2

	167
	Kệ tủ treo ôm  tường  2770x410x450/750 (Kệ hóa chất)
	cái
	2

	168
	Kệ tủ treo ôm tường 5700x410x450x/750 (Kệ gỗ)
	chỗ
	1

	169
	Kệ tủ treo tường 5050x410x450/750 (Kệ hóa chất)
	cái
	2

	170
	Kéo cong lớn 18 cm
	cái 
	5

	171
	Kéo cong nhỏ  16cm
	cái 
	5

	172
	Kéo lớn Inox 18cm
	cái 
	5

	173
	Kéo nhỏ 16cm
	cái 
	5

	174
	Kẹp bình cầu (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái
	5

	175
	Kẹp cốc (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	176
	Kẹp cốc 30 cm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	177
	Kẹp đỡ phễu chiết (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	178
	Kẹp gắp bông Inox 18cm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	179
	Kẹp gấp giấy lọc (nhíp) 14cm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	180
	Kẹp lớn 16cm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	181
	Kẹp lớn cong 16cm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	182
	Kẹp nhỏ 16cm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	183
	Kẹp nhỏ cong 16cm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	5

	184
	Kẹp óng nghiệm (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái
	20

	185
	Kẹp ống nghiệm Inox  (Kẹp phòng thí nghiệm Hóa)
	cái 
	7

	186
	Khay inox 20 - 30cm
	cái 
	2

	187
	Khay inox 50 - 80cm
	cái 
	2

	188
	Kim rửa (Phụ tùng máy)
	cái
	8

	189
	Kính hiển vi
	cái 
	4

	190
	Kính hiển vi 2 mắt Model: M-CXB 100
	cái
	1

	191
	Kính hiển vi 3 mắt  KRUSS -  Model :  MBL 2000 -T Hãng sx: KRUSS - Đức
	cái
	3

	192
	Kính hiển vi giảng dạy ( Hai đầu 2 mắt )
	cái
	13

	193
	Kính hiển vi soi nổi . Model: MSL4320. HSX: Kruss.
	cái 
	10

	194
	Kính lọc chuẩn [415 / 450 / 490 / 595 / 655 / 750 ] (Phụ tùng máy)
	cái
	1

	195
	Kit COM2100 software with infra red PC link    ( phần mềm và giao diện máy phân tích khí độc ) Hãng sản xuất : OLDHAM - PHÁP (Phụ tùng máy)
	cái
	1

	196
	Lò nung. Hiệu : Thermolyne. Model: F 48000. S/N: 1285081106947
	cái 
	1

	197
	Lò nung. Model: F 48000. Hiệu : Thermolyne. S/N: 1285081208916
	cái 
	1

	198
	Máy cất nước 2 lần Hiệu: Bibby - Barloworld. Model: A4000D
S/N: R000101799
	cái 
	1

	199
	Máy chiếu SAMSUNG SPM221/SN:YFELHVB 100001X
	cái
	1

	200
	Máy chuẩn độ điện thế / HSX: METROHM / Model: 848  Titrino Plus  Cat. No: 2.848.1010 Food/Beverage T
	cái
	1

	201
	Máy dập mẫu Hiệu: Interscience – Pháp Model: BagMixer# 400 VW  SN: 101022087
	cái
	1

	202
	Máy đếm cầm tay (Dụng cụ hóa)
	cái 
	1

	203
	Máy đếm khuẩn lạc (Colony Counter)  HSX: STUATR SCIENTIFIC / Model : SC6 / SN: R250000190
	cái
	1

	204
	Máy ĐHKK  Daikin 5Hp
	bộ
	1

	205
	Máy định vị vệ tinh (GPS) Có khả năng Pick lưới chiếu VN 2000 [GPS Garmin GPS Map 60 CS] / Model: 66 (Bộ lấy mẫu)
	Bộ
	1

	206
	Máy đo BOD. Hiệu : HACH - Model : BOD Trak
	cái
	1

	207
	Máy đo cường độ ánh sáng. HSX: WALKLAB
Model: Digital lux meter. S/N: 07-07330
	cái 
	1

	208
	Máy đo độ dẫn điện / TDS. Model: CON11
HSX: OAKTON. S/N: 1443681
	cái 
	1

	209
	Máy đo độ đục  cầm tay   Hãng SX: HACH - USA Model: 2100 AN IS 
	cái
	1

	210
	Máy đo độ đục  để bàn  Hãng SX: HACH - USA Model: 2100 AN IS 
	cái
	1

	211
	Máy đo độ đục, Model : DRT- 15CE. Hiệu : HF scientific 
	cái
	1

	212
	Máy đo độ rung. HSX: EXTECH. Model: 407860. S/N: Q422778
	cái 
	1

	213
	Máy đo hàm lượng bụi HSX: HAZ-DUST. Model: HD1100. S/N: 10082556
	cái 
	1

	214
	Máy đo khí độc điện tử hiện số. Model : MX2100 HSX : OLDHAM - PHÁP
	cái
	1

	215
	Máy đo khí độc điện tử hiện số. Model: MX2100. HSX: OLDHAM
S/N: 6514837
	cái 
	1

	216
	Máy đo lưu lượng dòng chảy (Kênh hở) / HSX: GLOBALWATER / Model FP211
	cái
	1

	217
	Máy đo năng lượng phát quang sinh học [SIRIUS SINGLE TUBE LUMINOMETER] / HSX: BERTHOLD / Model:  Sir (Thiết bị kiểm tra)
	cái
	1

	218
	Máy đo oxi hoà tan. HSX: OAKTON. Model: DO110. S/N: 459891
	cái 
	2

	219
	Máy đo PH (Loại để bàn). HSX: Thermo-orion. Model: Orion 3 star
S/N: B06289 (Máy đo ph)
	cái 
	1

	220
	Máy đo PH [Loại để bàn]. Model: Orion 3-star HSX: Thermo-orion
S/N: 004055
	cái 
	1

	221
	Máy đo PH và độ ẩm đất / HSX: TAKEMURA / MODEL:DM - 15
	cái
	1

	222
	Máy đo PH. Model: Orion 3 star. HSX: Thermo-orion. S/N: B06624
	cái 
	1

	223
	Máy đo PH. Model: PH11. HSX: OAKTON. S/N: 380367
	cái 
	1

	224
	Máy đo tiếng ồn HSX: EXTECH. Model: 407735. S/N: 080300209 
	cái 
	1

	225
	Máy đo tốc độ gió. HSX: EXTECH. Model: 451126. S/N: 07100615
	cái 
	1

	226
	Máy đo tốc độ gió. HSX: EXTECH. Model: 451126. S/N: 07100644 (Đồng hồ đo tốc độ)
	cái 
	1

	227
	Máy đo vi khí hậu. HSX: VWR. Model: 23609 - 224. S/N: 80670452 
	cái 
	1

	228
	Máy đọc MICROPLATE   HSX: Bio-Rad Laboratories / Model: iMark S/N: 12823
	bộ
	1

	229
	Máy đông hóa mẫu. Model: UTRA-TURRAX T25 Digital. HSX: IKA. S/N: 10-015853
	cái 
	1

	230
	Máy đông khô 1-2 LD PLUS   (LAB FREE DRYER) / HSX: MARTIN CHRIST / MODEL: ALPHA 1-2/Ldplus / SN: 101 (Tủ cấp đông)
	cái
	1

	231
	Máy Fax Laser đa chức năng Panasonic KX-FLM662
	cái
	1

	232
	Máy in HP
	cái
	6

	233
	Máy in nhiệt HSX: EPSON STYLUS / Model: TX111/ S/N: LKAZ238814 
	cái
	1

	234
	Máy khuấy từ gia nhiệt. Hiệu Stuart - MODEL CB 162
	cái 
	1

	235
	Máy lắc ống nghiệm VORTX. Model: MS 3 Basic. HSX: IKA
	cái 
	1

	236
	Máy lắc tròn
	bộ
	2

	237
	Máy lắc tròn Hiệu; GFL - Đức Model: 3015
	cái
	1

	238
	Máy lấy mẫu khí
	cái
	1

	239
	Máy lấy mẫu khí
	cái
	2

	240
	Máy lọc nước siêu sạch. HSX: Barnstead Thermolyne. Model: D7031 EASY PURE RF II 100-240 V RF. S/N: 1305081107618
	cái 
	1

	241
	Máy luân nhiệt khuếch đại Gene HSX: Bio-Rad Laboratories /
Model: C1000 S/N: CC 014770 (Thiết bị nhiệt)
	cái
	1

	242
	Máy ly tâm lạnh Hiệu: HSX: HETTICH / Model: Mikro 220R / Code: 1110 / SN: 0001235-01-00
	cái
	1

	243
	Máy li tâm ống nghiệm. Model : EBA 20. Hiệu: Hettich. S/N: 0082031
	cái 
	1

	244
	Máy nén khí PUMA
	cái
	1

	245
	Máy nung COD Hãng sx: ORBECO- Mỹ Model: TR 125
	cái
	2

	246
	May phá mẫu Đạm 8 vị trí
	bộ
	1

	247
	Máy quang phổ đo chất lượng nước. Model: DR2800 / HSX: Hach. S/N: 1264814 (Máy so màu)
	cái 
	1

	248
	Máy quang phổ Hãng SX: THERMO - Mỹ Model: GENESYS 10S UV-Vis, 6-/1 - CELL Code: 840-209700
	cái
	1

	249
	Máy quang phổ tử ngoại khả biến (UV/Vis)
	Hệ
	1

	250
	Máy rửa MICROPLATE HSX: BIO-RAD Model: 1575  S/N: EC0G000417
	cái
	1

	251
	Máy Scanner  Canon Image Formula P-215
	bộ
	1

	252
	Máy so màu UV/VIS [UV/Vis Spectrophotometer]
* Hiệu : THERMO ELECTRON CORPORATION (SPECTRONIC)
* Model : GENESYS 20. * Code: 33590202. S/N: 3SGK330006
	cái 
	4

	253
	Máy so màu UV/VIS. Model : GENESYS 10 UV Scaning (loại 06 chỗ).
Hiệu : THERMO ELECTRON CORPORATION (SPECTRONIC). S/N: 2L9L092001
	cái 
	1

	254
	Máy so màu Hiệu : HACH; Model : DR/890
	cái
	1

	255
	Máy vi tính  gồm có : CPU FPT ELEAD - E955 + Monitor LCD Dell E 190S
	cái
	1

	256
	Máy vi tính (Máy vi tính)
	bộ
	1

	257
	Máy vi tính P4 2.66 Ghz / RAM 512 MB
	bộ
	1

	258
	Máy vi tính
	bộ
	1

	259
	Máy vi tính [Main: GA-G41MT-D3 / CPU: E6500 / DDRam: 2Gb / HDD: 250 Gb / Monitor LCD: 17" LG 1742S
	cái
	1

	260
	Máy vi tính HSX: NOVA /  Model: Hàng Việt Nam lắp ráp
	cái
	1

	261
	Máy vi tính HSX: NOVA/  Model: Hàng Việt Nam lắp ráp
	cái
	1

	262
	Máy vi tính. MAIN: GA-G31M-ES2C. CPU: E2200. RAM: 1 Gb/ 800
HDD: 80 GB. DVD: 18X Lite on. MONITOR: ASUS LCD 17"
	cái 
	1

	263
	Máy vi tính [GV-VMT/M02]
	cái 
	1

	264
	Máy vi tính
	cái 
	1

	265
	Máy vi tính. MAIN: GA-G31M-ES2C. CPU: E2200. RAM: 1 Gb/ 800
HDD: 80 GB. DVD: 18X Lite on. MONITOR: ASUS LCD 17"
	cái 
	1

	266
	Máy vi tính văn phòng [GVK 1TTX]
	bộ
	1

	267
	Máy vi tính văn phòng [GVK VMT]
	bộ
	1

	268
	MEL TOTAL COLIFORM LAB [TB ĐO TỔNG COLIFORM]/ HSX: HACH / Code: 2569700 / SN : XJ100615010 (Thiết bị đếm)
	cái
	1

	269
	MICROPIPETTE. HSX: ISOLAB (Pipet)
	cái 
	2

	270
	Nhiệt kế  110oC
	cái 
	2

	271
	Nồi hấp tiệt trùng  Autoclave 
	cái
	4

	272
	Ống bóp cao su 3val
	cái 
	15

	273
	Ống chưng cất dùng với ống 100ml, 250ml (Phụ tùng máy)
	cái 
	1

	274
	Ống COD (Ống nghiệm)
	cái
	100

	275
	Ống COD (DC Hóa)
	cái
	150

	276
	Ống COD
	cái
	150

	277
	Ống đong  100ml
	cái
	50

	278
	Ống đong 10 ml
	cái 
	15

	279
	Ống đong 100 ml
	cái 
	10

	280
	Ống đong 1000 ml
	cái 
	13

	281
	Ống đong 100mL (DC Hóa)
	cái
	50

	282
	Ống đong 2000 ml
	cái 
	4

	283
	Ống đong 25 ml
	cái 
	15

	284
	Ống đong 250 ml
	cái 
	10

	285
	Ống đong 250ml
	Cái
	5

	286
	Ống đong 5 ml
	cái 
	10

	287
	Ống đong 50 ml
	cái 
	15

	288
	Ống đong 500 ml
	cái 
	17

	289
	Ống đong 50mL (DC Hóa)
	cái
	50

	290
	Ống đong 50ml
	cái
	50

	291
	Ống lấy mẫu khí (Ống nghiệm)
	cái 
	10

	292
	Ống nghiệm 16*160
	cái
	500

	293
	Ống nghiệm 24*150
	cái 
	80

	294
	Ống nghiệm lớn f 16 (DC Hóa)
	cái
	400

	295
	Ống nghiệm lớn f 16
	cái
	300

	296
	Ống nghiệm lớn f 18 (DC Hóa)
	cái
	400

	297
	Ống nghiệm lớn f 18
	cái
	300

	298
	Ống nghiệm trung
	cái 
	200

	299
	Ống nhỏ giọt (DC Hóa)
	cái
	100

	300
	Ống nhỏ giọt (Ống nghiệm)
	cái 
	200

	301
	Ống nhựa kim hút và rửa, bấc nhựa (Phụ tùng máy)
	cái
	1

	302
	Ống thủy tinh nhỏ có nắp 30*50 (Ống nghiệm)
	cái 
	20

	303
	PH CONTROLLER Model: HI 8177 E420. HSX: Hanna. S/N: 655813 (Máy đo ph)
	cái 
	1

	304
	Phần mềm MPM version 6.1 (Phần mềm Tin học)
	bộ
	1

	305
	Phễu chiết 500 ml
	cái 
	4

	306
	Phểu lọc sứ Φ 9
	cái 
	13

	307
	Phểu lọc sứ Φ7
	cái 
	6

	308
	Phểu lọc xốp G4 Φ 30mm
	cái 
	2

	309
	Phểu lọc xốp G4 Φ 60mm
	cái 
	2

	310
	Phểu lọc xốp Φ 30mm
	cái 
	2

	311
	Phểu lọc xốp Φ 60mm
	cái 
	2

	312
	Phểu thủy tinh  Φ 100
	cái 
	10

	313
	Phểu thủy tinh  Φ 40
	cái 
	10

	314
	Phểu thủy tinh  Φ 60
	cái 
	5

	315
	Phểu thủy tinh  Φ120
	cái 
	10

	316
	Phễu thủy tinh f70mm
	cái
	50

	317
	Phiểu thủy tinh 75mm
	cái
	100

	318
	Pipet 1 ml
	cái 
	30

	319
	Pipet 10 ml
	cái 
	30

	320
	Pipet 2 ml 
	cái 
	40

	321
	Pipet 5 ml
	cái 
	30

	322
	Pipet kẻ 10ml
	cái
	150

	323
	Pipet kẻ 1ml
	cái
	50

	324
	Pipet kẻ 2ml
	cái
	50

	325
	Pipet kẻ 5ml
	cái
	150

	326
	Pipet thẳng 10mL (DC Hóa)
	cái
	100

	327
	Pipet thẳng 10ml
	cái
	100

	328
	Pipet thẳng 1mL (DC Hóa)
	cái
	100

	329
	Pipet thẳng 1ml
	cái
	100

	330
	Pipet thẳng 25mL (DC Hóa)
	cái
	20

	331
	Pipet thẳng 25ml
	cái
	20

	332
	Pipet thẳng 2mL (DC Hóa)
	cái
	50

	333
	Pipet thẳng 2ml
	cái
	50

	334
	Pipet thẳng 5mL (DC Hóa)
	cái
	100

	335
	Pipet thẳng 5ml
	cái
	100

	336
	Pipette bầu 1 ml
	cái 
	20

	337
	Pipette bầu 10 ml
	cái 
	20

	338
	Pipette bầu 2 ml
	cái 
	5

	339
	Pipette bầu 20 ml
	cái 
	5

	340
	Pipette bầu 25 ml 
	cái 
	34

	341
	Pipette bầu 3 ml 
	cái 
	5

	342
	Pipette bầu 4 ml
	cái 
	5

	343
	Pipette bầu 5 ml
	cái 
	20

	344
	Pipette bầu 50 ml
	cái 
	20

	345
	Pipette kẻ 25 ml 
	cái 
	10

	346
	Pipette kẻ 50 ml
	cái 
	15

	347
	Pipette thẳng 0.1 ml
	cái 
	10

	348
	Pipette thẳng 0.2 ml
	cái 
	10

	349
	Pipette thẳng 0.5 ml
	cái 
	10

	350
	Pipette thẳng 1 ml
	cái 
	10

	351
	Pipette thẳng 10 ml
	cái 
	10

	352
	Pipette thẳng 2 ml
	cái 
	10

	353
	Pipette thẳng 25 ml
	cái 
	3

	354
	Pipette thẳng 5 ml
	cái 
	10

	355
	Pipettor 1 kênh 0.5 - 10 ml
	cái 
	2

	356
	Pipettor 1 kênh 10 - 100 ml
	cái 
	2

	357
	Pipettor 1 kênh 100 - 1000 ml
	cái 
	2

	358
	Pipettor 1 kênh: 100 - 1000uL (DC Hóa)
	cái
	5

	359
	Pipettor 1 kênh: 1000 - 5000uL (DC Hóa)
	cái
	5

	360
	Quả bóp cao su
	cái 
	50

	361
	Quả bóp cao su không nhánh 
	cái 
	20

	362
	Qụat đứng CN
	cái 
	1

	363
	Quạt hút kho hóa chất 1X09.6B
	bộ
	1

	364
	Quạt trần
	cái
	10

	365
	Quạt trần đảo
	cái
	33

	366
	Que cấy
	cái 
	80

	367
	Rây bộ 6 cái
	cái
	1

	368
	Rổ nhựa (Dụng cụ hóa)
	cái 
	15

	369
	Rổ nhựa
	cái
	150

	370
	Rổ nhựa 30x40
	cái 
	20

	371
	Thiết bị đo bức xạ nhiệt cầm tay / HSX: DELTA-OHM / Model: HD 2302.0 / SN:10027251 (Bộ lấy mẫu)
	Bộ
	1

	372
	Thiết bị đo khí thải ống khói / HSX: TESTO / Model: 350 XL / SN: 01987352 (Bộ lấy mẫu)
	Bộ
	1

	373
	Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc / HSX: TESCO / MODEL: TESTO 845 / SN: 01332200/1012
	cái
	1

	374
	Thiết bị đo nước đa chỉ chiêu loại xách tay đi hiện trường / HSX: TOADKK / Model: WQC-24A / SN: 6645 (Thiết bị kiểm tra)
	cái
	1

	375
	Thiết bị đo oxi hoà tan. Hiệu : Milwaukee Model : SM 600 (Máy đo oxy)
	cái
	1

	376
	Thiết bị JAR TEST
	bộ
	2

	377
	Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích / HSX: WILDCO / Model  196-B12 
	Bộ
	1

	378
	Thiết bị lấy mẫu khí. Model : GS 212HSX : Sarstedt ( Desaga )
	bộ
	1

	379
	Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng (LOAI NGANG) / HSX: WILDCO / Model 1140-G42 kit / SN: 4810
	Bộ
	1

	380
	Thiết bị lấy mẫu phiêu sinh trong nước / HSX: WILDCO / Code: 426-A26 (Tow net)
	Bộ
	1

	381
	Thiết bị Nung  COD
	bộ
	2

	382
	Thiết bị phân tích BOD / HSX: HACH / Model  : BOD Trak II / SN: 2952401
	cái
	1

	383
	Thố inox (Khay dụng cụ)
	cái 
	4

	384
	Thùng nhựa 35 lít  có nắp
	cái 
	20

	385
	Tủ ấm [GENERAL PURPOSE INCUBATOR]
Hiệu: SHELLEB Model: 1535-2. S/N: 0300703
	cái 
	1

	386
	Tủ ấm cho BOD / HSX: SHELLAD / Model: LI 5-2 (3,2 cuft)
SN: 01023510
	cái
	1

	387
	Tủ ấm lắc ủ nhiệt lạnh. Model: SI6R-2
HSX: Shellab
	cái 
	1

	388
	Tủ BOD / Hiệu: SHELLAB. * Model: LI5-2
	Cái
	1

	389
	Tủ cấy vi sinh hai cửa cấy
	cái
	1

	390
	Tủ cấy vô trùng + chân
	cái 
	1

	391
	Tủ đông Model: SD250#C24K. HSX: Sanyo. S/N: 0801000175
	cái 
	1

	392
	Tủ hút khí độc / HSX: ESCO / Model: ADC-4B1
	cái
	1

	393
	Tủ hút khí độc [vn]
	cái 
	1

	394
	Tủ hút khí độc + chân [vn]
	cái 
	1

	395
	Tủ lạnh PANASONIC. Model: NR-B301M. S/N: 806206923
	cái 
	1

	396
	Tủ mát  Model: LC433. HSX: ALASKA. S/N: SH180090
	cái 
	1

	397
	Tủ nung Model: UAF 14/5, SX: lLenton - Anh 
	cái
	2

	398
	Tủ nung Model: UAF 14/5, SX: lLenton - Anh 
	cái
	1

	399
	Tủ sấy đa năng [MUTI PURPOSE OVEN] Hiệu: Shellab
Model: CE3F-2. S/N: 07070408
	cái 
	1

	400
	Tủ sấy đa năng [MUTI PURPOSE OVEN] Hiệu: Shellab
Model: CE3F-2. S/N: 08013505
	cái 
	1

	401
	Tủ sấy đa năng. Model: CE3F-2 Hiệu: Shellab. S/N: 04042205
	cái 
	1

	402
	Tủ sấy đối lưu tự nhiên
	cái
	2

	403
	Tủ sấy Hiệu : SHELLAB - USA Model; CF3F - 2
	cái
	2


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 14 người

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1
	Sỹ Thị Chung
	Đại học
	Kỹ thuật môi trường
	NVSP dành cho giảng viên ĐH, CĐ
	Xác suất và thống kê

	
	
	
	
	
	Mạng lưới cấp thoát nước đô thị

	
	
	
	
	
	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

	
	
	
	
	
	Xử lý nước thải đô thị

	
	
	
	
	
	Sinh thái môi trường đô thị

	2
	Cao Đình Trung Hậu
	Thạc sỹ
	Phương pháp giảng dạy Vật lý
	ĐH Sư phạm
	Vật lý đại cương

	3
	Võ Thị Ngọc Ngân
	Đại học
	Sư phạm tiếng Anh
	ĐH Sư phạm
	Anh văn chuyên ngành

	4
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (1995)
	AutoCAD

	5
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (1997)
	Vẽ kỹ thuật

	6
	Lâm Thị Anh Thơ
	Đại học
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	Hóa môi trường

	
	
	
	
	
	Hóa phân tích

	
	
	
	
	
	Vi sinh đại cương

	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	
	
	
	
	
	Truyền thông môi trường

	
	
	
	
	
	Vi sinh môi trường

	
	
	
	
	
	Quan trắc môi trường đô thị

	
	
	
	
	
	Hệ thống thông tin địa lý

	
	
	
	
	
	Pháp luật bảo vệ môi trường đô thị

	7
	Lê Nguyễn
	Thạc sỹ
	Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	
	Thủy lực

	
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị

	
	
	
	
	
	Xử lý nước cấp đô thị

	
	
	
	
	
	Năng lượng đô thị

	
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường khu công nghiệp

	
	
	
	
	
	ISO14000

	
	
	
	
	
	An toàn, sức khỏe và môi trường

	8
	Nguyễn Thị Thủy
	Thạc sỹ
	Quản lý môi trường
	CN Lý luận dạy học ĐH
	Sản xuất sạch hơn

	
	
	
	
	
	Môi trường khí hậu biến đổi và hiểm họa

	
	
	
	
	
	Đô thị sinh thái

	
	
	
	
	
	Ngập lụt đô thị

	
	
	
	
	
	Ô nhiễm nhiệt và ánh sáng đô thị

	
	
	
	
	
	Đánh giá tác động môi trường

	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	
	
	
	
	
	Cơ sở công nghệ môi trường

	
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường đô thị đại cương

	9
	Nguyễn Quốc Anh
	Đại học
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	Quản lý kênh rạch đô thị

	
	
	
	
	
	Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn

	
	
	
	
	
	Vận hành công trình xử lý nước cấp đô thị

	
	
	
	
	
	Vận hành công trình xử lý nước thải đô thị

	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	10
	Mai Văn Trưởng
	Đại học
	Quản lý môi trường
	NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ
	Lắp đặt đường ống

	
	
	
	
	
	Sử dụng bền vững đất đô thị

	
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường cộng đồng đô thị

	
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường giao thông đô thị

	11
	Trần Quốc Khanh
	Đại học
	Công nghệ môi trường
	
	Bảo vệ môi trường khu công nghiệp

	
	
	
	
	
	Năng lượng đô thị

	
	
	
	
	
	Phân tích môi trường

	
	
	
	
	
	Ngập lụt đô thị

	12
	Trần Thị Thùy
	Đại học
	Quản lý môi trường
	
	Quản lý kênh rạch đô thị

	
	
	
	
	
	AutoCAD

	
	
	
	
	
	Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn

	
	
	
	
	
	Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn

	13
	Nguyễn Đức Hoàng
	Đại học
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	Bảo vệ môi trường khu công nghiệp

	
	
	
	
	
	ISO14000

	
	
	
	
	
	Đô thị sinh thái

	
	
	
	
	
	Vẽ kỹ thuật

	14
	Ngô Diệu Linh
	Đại học
	Công nghệ môi trường
	
	Xác suất và thống kê

	
	
	
	
	
	AutoCAD

	
	
	
	
	
	Thủy lực

	
	
	
	
	
	Đánh giá tác động môi trường


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình:  Bảo vệ môi trường đô thị
- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình:  Bảo vệ môi trường đô thị
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

B. Tại phân hiệu/ cơ sở đào tạo khác: Không có

	Nơi nhận:
- Tổng cục DN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.ĐT.
	             HIỆU TRƯỞNG
 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)




